
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________________

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP
Môn thi: Lý thuyết tổng hợp  Đợt thi: Tháng 09/2024

Ngành/Nghề: ................................................ Trình độ: Cao đẳng 

Ngày thi: 17/09/2024      *Thời gian thi: 60 phút      *Bắt đầu thi lúc: 07h30      * Phòng: P201

STT SBD Tên lớp Họ và tên Ngày sinh Mă đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 023 CĐLH17N10 Nguyễn Trọng 23/5/2000Nghĩa

2 024 CĐLH16N05 Huỳnh Thị Yến 30/4/2002Nhi

3 025 CĐLH16N05 Nguyễn Thị Yến 05/02/2001Nhi

4 026 CĐLH16N01 Lu Ái 03/5/2000Như

5 027 CĐLH16N09 Nguyễn Huỳnh 11/10/2002Như

6 028 CĐLH15N15 Nguyễn Thị Quỳnh 17/01/2001Như

7 029 CĐLH16N14 Nhữ Văn 21/6/2002Phong

8 030 CĐLH16N19 Trần Dĩnh 15/8/2002Phong

9 031 CĐLH16N05 Nguyễn Hữu 12/6/2002Phú

10 032 CĐLH17N03 Nguyễn Thị Thu 17/7/2000Phương

11 033 CÐLH17N01 Trần Lê Diễm 30/3/2001Phương

12 034 CĐLH17N07 Tăng Lê Nhật 19/02/2003Quỳnh

13 035 CĐLH16N14 Đặng Thành 07/12/2002Tài

14 036 CĐLH17N05 Đoàn Thị Yến 28/10/2003Tâm

15 037 CÐLH17N01 Bùi Thu 16/7/2001Thảo

16 038 CĐLH16N17 Huỳnh Thị 18/3/2002Thảo

17 039 CĐLH16N06 Lê Thị Hồng 26/9/2002Thắm

18 040 CĐLH15N05 Phạm Thành 08/6/2001Thông

19 041 CĐLH15N03 Trầm Thị Bích 07/02/2000Thu

20 042 CĐLH17N10 Nguyễn Anh 02/9/2001Thuận

21 043 CÐLH17N01 Trần Phước 12/4/2002Thuận

22 044 CĐLH15N05 Trần Tấn 23/11/2001Thuận

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

    Tổng số SV dự thi: .......... Vắng mặt: ..........; Hiện diện: ..........

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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